TRƯỜNG TIỂU HỌC KỲ ĐỒNG

MA TRẬN 
Đề kiểm tra Học kì 1 - môn Toán Lớp 2
Năm học 2021 - 2022


	Tên nội dung, chủ đề, 
mạch kiến thức
	Các mức năng lực
	TC

	
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	
Số và phép tính


	Số câu: 2
Số điểm: 2

	Số câu: 2
Số điểm: 2

	Số câu: 1
Số điểm: 1

	Số câu: 1
Số điểm: 1

	
	Số câu: 2
Số điểm: 2

	Số câu: 3
Số điểm: 3
30%
	Số câu: 5
Số điểm: 5 
50%

	
Hình học và đo lường


	
	Số câu: 1
Số điểm: 1

	
	Số câu: 1
Số điểm: 1

	
	
	
	Số câu: 2
Số điểm: 2
20%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 2
20%
	Số câu: 3
Số điểm: 3
30%
	Số câu: 1
Số điểm: 1
10%
	Số câu: 2
Số điểm: 2
20%
	
	Số câu: 2
Số điểm: 2
20%
	Số câu: 3
Số điểm: 3
30%
	Số câu: 7
Số điểm: 7 
70%



	2
3
5










MA TRẬN CÂU HỎI 
Đề kiểm tra Học kì 1 - môn Toán Lớp 2
Năm học 2021 - 2022

	Tên nội dung, chủ đề,
mạch kiến thức
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	


Số và phép tính

	
Số câu

	4
	2
	2
	8

	
	
Câu số

	
1, 2, 4, 5
	
3, 6
	
9, 10
	

	

Hình học và đo lường


	
Số câu

	1
	1
	
	2

	
	
Câu số

	
8
	
7
	
	

	Tổng
	5

	3
	2
	10



